GV: Lăng Thị Huế                              Kế hoạch bài dạy lớp 4E                    Năm học: 2023-2024           
TUẦN: 13
Ngày soạn: 28/11/2023
Ngày dạy: 4/12/2023
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm (SHDC)
Sinh hoạt dưới cờ

Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
		- Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11. Vận dụng để tính nhanh tính nhẩm. 
	 - Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện phép nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11.
		- Yêu thích môn học, sáng tạo, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Cho HS hát khởi động theo nhạc.
- Giới thiệu bài.
- GV ghi bảng
2. Thực hành luyện tập
Bài 3: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc bài 3.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát cách làm của mẫu 27 x 11 và 48 x 11
- GV gọi đại diện các nhóm nêu cách nhẩm 
- Yêu cầu HS nêu cách làm
- Yêu cầu HS phát hiện tổng hai chữ số ở số 27 và tổng hai chữ số của số 48 có gì khác nhau?
- Yêu cầu HS nêu cách nhẩm của từng trường hợp.
- GV yêu cầu HS làm bài
- GV yêu cầu HS nhẩm
- GV đưa kết quả đúng, yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.
- GV nhận xét tuyên dương.
3. Vận dụng
Bài 4
- Yêu cầu HS đọc Bài 4. 
- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân-N4- 1hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp
- Chúng ta cần phải làm gì để tiết kiệm nước? 
- Nhận xét tiết học
*Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho các em trong cuộc sống hằng ngày? 
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	
- HS hát tập thể.
- HS lắng nghe.
- HS ghi tên bài vào vở.


- HS đọc
- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS nêu.
- HS chia sẻ.


- HS lần lượt nhẩm

- HS làm bài

- HSTL.




- HS đọc bài
- N4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.


- 1Hs chia sẻ trước lớp.



- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.



Tiếng Việt
MẢNH SÂN CHUNG (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài (phiên âm) hoặc các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ đọc sai, viết sai; ngắt nghỉ hơi đúng; thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc khoảng 80-85 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I. Hiểu được nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các CH về nội dung bài. Hiểu được ý nghĩa của bài: Trong cuộc sống, em nên có tinh thần tương thân tương ái với hàng xóm, láng giềng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mình.
- Có biểu hiện tích cực trong việc tham gia hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Biết bày tỏ sự yêu thích với những chi tiết hay và có ý nghĩa trong câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn”
- Hình thức chơi: GV trình chiếu bức tranh minh hoạ trong SGK, 1 HS sẽ điều khiển trò chơi, Đố các bạn dưới lớp:
+ Trong bức tranh gồm máy bạn nhỏ ?
+ Hai bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ?
+ Bạn nhận xét gì về việc làm của hai bạn nhỏ ?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
Bài đọc 3: Mảnh sân chung 
2. Khám phá
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu: Mảnh sân chung với giọng đọc phù hợp với nội dung câu chuyện: thong thả, rõ ràng, sinh động
- GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ ngữ HS dễ đọc sai 
- GV chia bài thành 5 đoạn
- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm bàn
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi trong phần đọc hiểu, thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi ra nháp
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp
+ Qua đoạn 1, em hiểu vì sao cái sân chung như được chia thành hai nửa ?



+ Trong mỗi đoạn tiếp theo, Thuận và Liên đã làm điều gì đáng khen ?

+ Câu mở đầu mỗi đoạn trong câu chuyện trên có tác dụng gì ?


+ Ý nghĩa ( chủ đề ) của câu chuyện này là gì ?
- GV nhận xét, chốt lại ý đúng.




+ Em có suy nghĩ gì về câu chuyện Mảnh sân chung ?



3. Luyện tập
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.

4. Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Qua bài đọc, em hiểu nội dung bài nói về điều gi?
GDHS: - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	
- HS tham gia chơi trò chơi


- HS trả lời


- Học sinh lắng nghe 





- HS nghe GV đọc mẫu


- HS luyện đọc theo hướng dẫn của GV

- HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó
- HS luyện đọc trong nhóm
- 1- 2 HS đọc toàn bài

- HS lắng nghe.


- HS đọc thầm câu hỏi trong phần đọc hiểu, thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi ra nháp.
- HS chia sẻ 
+ Bởi vì mỗi nhà có thói quen quét dọn khác nhau: Phần sân bên nhà Thuận được quét dọn sạch sẽ từ sáng sớm, còn bên nhà Liên chiều tối mới được quét.
+ Thuận và Liên đã thay nhau quét mảnh sân chung, chứ không chỉ quét riêng phần sân nhà mình.
+ Câu mở đầu mỗi đoạn có tác dụng nêu nội dung chính của đoạn đó, cụ thể là cho biết thời gian diễn ra sự việc.
+ Câu chuyện đề cao tinh thần tương thân, tương ái với hàng xóm, láng giềng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.
- Đại diện nhóm trình bày
- HS lắng nghe.
+ Chúng ta nên có tinh thần đoàn kết với hàng xóm, láng giềng, luôn chia sẻ, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng trong cuộc sống hằng ngày.

- HS luyện đọc đọc theo nhóm bàn.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp.

Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp. Lớp lắng nghe, chia sẻ
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


  
Chiều:
Khoa học
SỰ TRUYỀN NHIỆT (TIẾT 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố kiến thức về sự truyền nhiệt giữa các vật.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ trong học tập.
- Có ý thức chăm chỉ, giúp đỡ bạn trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập 
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Hát khởi động theo nhạc
- Giới thiệu vào bài.
2. Luyện tập
Hoạt động 4: Đề xuất cách làm vật nóng lên hoặc nguội đi.
- Yêu cầu học sinh làm việc nhóm, trao đổi về cách làm thức ăn nóng lên hoặc nguội đi.
- GV yêu cầu một số nhóm trình bày, thảo luận chung cả lớp.
- Yêu cầu học sinh đọc nội dung trong logo trang 47 sgk.
- Nhận xét, đánh giá tiết học
	
· - HS khởi động.
· - Lắng nghe.


· - Thảo luận nhóm, thực hiện yêu cầu.
· - Một số nhóm trình bày.
· - HS đọc
· 
· - Lắng nghe.




Lịch sử Địa lý
SÔNG HỒNG VÀ VĂN MINH SÔNG HỒNG
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được sông Hồng trên bản đồ hoặc lược đồ. Kể tên một số tên gọi khác của sông Hồng.
- Tìm hiểu những tranh ảnh, câu chuyện về sông Hồng và văn minh sông Hồng
-  Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV chiếu video giới thiệu về sông Hồng.
- GV đưa ra câu hỏi dẫn dắt HS vào bài học: 
+ Con sông nào được nhắc đến trong video?
 + Sông Hồng chảy qua những tỉnh nào của nước ta?
  Sông Hồng là dòng sông lớn ở miền Bắc nước ta. Để tìm hiểu xem sông Hồng bắt nguồn từ đâu và chảy qua những nơi nào và sông Hồng còn có tên gọi khác là gì chúng ta vào bài học hôm nay. Bài 8: Sông Hồng và văn minh sông Hồng.
2. Khám phá
 Hoạt động 1: Vị trí và tên gọi khác của sông Hồng. (cá nhân - nhóm – lớp)
- GV mời HS làm việc cá nhân, thực  hiện nhiệm vụ sau:
+ Quan sát hình 2, em hãy xác định vị trí của sông Hồng trên lược đồ 
+ Đọc thông tin mục 1 và cho biết sông Hồng có những tên gọi khác nào?
- HS làm việc cá nhân xong chia sẻ trong nhóm đôi
- GV yêu cầu 1,2 HS lên chia sẻ trước lớp.




- GV nhận xét tuyên dương.

Hoạt động 2: Văn minh Sông Hồng
- GV cho HS đọc thông tin và trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng.
- GV một vài HS trình bày: 







- GV chia nhóm.
+ N1: đời sống vật chất
+ N2: đời sống tinh thần
- Mời các nhóm trình bày khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương. Chiếu nột số hình ảnh liên quan





3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều học được sau bài học
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS xem
+ HS trả lời.
+ HS trả lời dựa theo hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe.


- HS chia sẻ












- HS quan sát hình ảnh đọc thông tin SGK.






- HS làm việc cá nhân. 
+ HS nhìn vào lược đồ và xác định vị trí sông Hồng.
+ HS đọc thông tin

- HS chia sẻ nhóm đôi.
- HS chỉ vị trí sông Hồng trên bản đồ.
- Nêu các tên gọi khác của sông Hồng: Sông Hà, Nhị Hà (hoặc Nhĩ Hà) sông Thao,...


- HS đọc thông tin
+ Văn minh sông Hồng( còn gọi là văn minh Văn Lang – Âu Lạc) của người Việt cổ với những thành tựu tiêu biểu như: ra đời nhà nước, thành Cổ Loa, trống đồng Đông Sơn.
- HS làm việc nhóm trình bày vào phiếu học tập.
+ Đời sống vật chất:
	Nhà
	Lương thực chính
	Trang phục

	Nhà sàn
	Gạo nếp, gạo tẻ
	Nam: đóng khố, mình trần
Nữ: mặc váy, áo yếm



	Tín ngưỡng
	Các hoạt động trong lễ hội

	Thờ cúng tổ tiên, người có công, các vị thần tự nhiên
	Nhảy múa, thổi khèn, đánh trống, đua thuyền....



- HS chia sẻ



Đạo đức
EM TÍCH CỰC THAM GIA LAO ĐỘNG (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- HS xác định được những hành vi, việc làm thể hiện tích cực trong lao động HS thể hiện được thái độ biết quý trọng người yêu lao động; không đồng tình với những biểu hiện lười lao động.
 - HS đưa ra được cách ứng xử phù hợp với việc tự giác, tích cực tham gia lao động.
- Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức hoàn thành công việc được giao, biết làm việc chăm chỉ, tích cực.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV cho HS cùng hát và vận động theo lời bài hát: Em yêu trường em.
- GV dẫn dắt vào bài, ghi bài lên bảng.
2. Luyện tập.
* Hoạt động 1: Lựa chọn những hành vi, việc làm thể hiện tích cự, tự giác trong lao động.
* Kỹ thuật lẩu băng chuyền.
- GV chia lớp thành 3 lẩu băng chuyền.
- GV HD cách thực hiện.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- GV cho HS chia sẻ lại kết quả lựa chọn của mình.
- GV nhận xét, chốt
* Liên hệ:
+ Em có thể chỉ ra một số hành vi, việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác (hay lười biếng) trong lao động mà em biết?
* Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến.
- GV trình chiếu nội dung hai tình huống.
- GV tổ chức trò chơi Phóng viên nhí

- GV tổng kết trò chơi, chốt ý kiến.
- GV lên hệ, giáo dục.
* Hoạt động 3: Xử lí tình huống.
* Kỹ thuật khăn trải bàn
- GV chia nhóm (nhóm 4), nêu nhiệm vụ.
+ Tình huống 1: Nếu là Lan, em sẽ nói với ông bà như thế nào?
+ Tình huống 2: Nếu là Tiến em sẽ làm gì?
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
- GV cho HS liên hệ.
	
- Hát tập thể

- Lắng nghe.






- HS di chuyển vị trí
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện

- 2 HS chia sẻ.

- Lắng nghe.




- HS đọc
- HS tham gia chơi: chia sẻ ý kiến của mình.
- Lắng nghe



- HS lắng nghe để thực hiện
- HS thảo luận đưa ra cách ứng xử tốt nhất.
- Đại diện nhóm chia sẻ ý kiến của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS chia sẻ



Ngày soạn: 28/11/2023
Ngày dạy: 5/12/2023
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023
Toán
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
	- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có nhiều chữ số cho số cố một chữ số. Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan.
	- Chủ động học tập, nắm vững cách thực hiện chia cho số có một chữ số. Trao đổi, chia sẻ nhóm về cách thực hiện phép chia. 
		- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học. Yêu thích môn học, sáng tạo, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”  để nhắc lại các bước chia cho số có một chữ số
- GV trình chiếu các ví dụ: 
+ Bạn hãy tìm kết quả phép chia 
1104 : 6= ?
- Yêu cầu HS nhận xét
- Gv hỏi : Theo các em để thực hiện chia cho số còn một chữ số ta làm như thế nào?
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên 
- Giới thiệu bài.
- GV ghi tên bài lên bảng.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
- Gv cho HS quan sát tình huống trong SGK trang 87, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
+ Bạn nhỏ trong tranh đang đố bạn tìm mấy phép tính ?
- GV nêu: Phép tính thứ nhất cả lớp đã giúp bạn tìm được kết quả rồi. 
- GV ghi phép chia 187 284 : 6
- Y/c HS trao đổi nhóm 4 tìm cách thực hiện phép chia.
- Y/ c đại diện các nhóm trình bày cách làm của nhóm mình.
- Yêu cầu HS nêu từng bước thực hiện của các lần chia.
- GV yêu cầu HS nhận xét
* Gv chốt lại các thao tác thực hiện: 
+ Đặt tính
+ Tính từ trái sang 
- Gv đưa thêm phép tính để HS thực hiện các nhân trên bảng con  54 672 : 6 =?
- Yêu cầu HS trình bày cách làm.
- Gọi HS nhận xét, GV nhận xét
- Ở mỗi lượt chia con cần lưu ý gì về số dư?
- GV nhận xét, tuyên dương, lưu ý cho HS ở các lượt chia khi có số dư bằng 0 và khác 0.
3. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS trao đổi nhóm 2 và trình bày bài cá nhân vào vở bài tập 
- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài 1
- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở BT toán, trao đổi nhóm đôi, nói cho nhau nghe các bước thực hiện từng phép tính.
- GV tổ chức chữa bài
+ Gọi các nhóm trình bày kết quả trao đổi và làm việc của nhóm mình.
+ Y/c  HS nhận xét các nhóm trình bày
+ Gv chốt đúng sai, y/c HS chữa ( nếu sai)
- Gv nhận xét, tuyên dương
- GV yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra
*Chốt: Bài tập 1 giúp em luyện tập kiến thức gì ? 
Bài 2. 
- Gọi HS đọc bài 2.
- Bài tập gồm mấy yêu cầu? 
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- GV yêu cầu HS lên bảng.
- Chữa bài:
+ Gọi HS nêu cách thực hiện phép chia
+ Yêu cầu HS nhận xét
+ Y/c 1 bạn trình bày bài làm và 1 bạn nêu cách thực hiện phép chia. 
+ GV y/c HS nhận xét, GV nhận xét chốt đúng sai, y/c HS chữa bài (nếu làm sai)
+ Ở mỗi lần chia nếu số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta làm thế nào?
- GV nhận xét, kết luận.
	



- HS thực hiện tính ra bảng con, 1 HS lên bảng
- HS theo dõi làm bài và nhận xét bạn.
- HSTL

- HS lắng nghe


- HS viết vào vở

- HS quan sát, TLCH:


+ 1104 : 6 = ? và  187 284 : 6 =?




- HS thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày: 
+ Bước 1: Đặt tính
+ Bước 2 : Tính từ trái sang phải
- HS nêu

- HS nhận xét
- HS lắng nghe


- HS thực hành

- HS trình bày kết quả
- HS nhận xét
- Số dư luôn nhỏ hơn số chia

- HS lắng nghe




- HS đọc
- Hs thực hiện, nhận xét đánh giá lẫn nhau.


- Các nhóm trình bày kết quả trao đổi và làm việc của nhóm mình (đại diện 3 nhóm làm vào phiếu hoặc bảng con).
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, chữa bài (nếu sai)
- HS lắng nghe
- Luyện tập thực hành chia cho số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

- HS đọc
- HS TLCH
- HS làm bài
- 4HS lên bảng

- HS chia sẻ.
- HS nêu.






- Lắng nghe.




Tiếng Việt
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
( Thực hành viết )
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu của bài tập. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ phá; sử dụng dấu câu thích hợp. Biết tưởng tượng và viết các câu văn giàu hình ảnh, thể hiện trí tưởng tượng phong phú.
- Biết cùng các bạn thảo luận nhóm về nội dung đoạn văn định viết);
- Viết và hoàn thiện đoạn văn, góp ý cho bài viết của bạn.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức trò chơi: “Ô cửa bí mật”
- Hình thức chơi: GV trình chiếu bức tranh về các em bé trong câu chuyện Ở vương quốc tương lai ?
+ Hình 1- GV hỏi HS các bạn nhỏ đang ở đâu ?

+ Hình 2- GV hỏi HS các bạn nhỏ đang ở đâu ?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
Bài viết 3: Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng.
2. Khám phá
* Hoạt động 1: Tìm hiểu đề
- GV mời 1 HS đọc to 2 đề trong SGK.
- GV đưa đề bài lên bảng, cùng HS phân tích đề.
+ Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?

.







- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân: xem lại kết quả tìm ý và sắp xếp ý trong tiết trước, có thể bổ sung một số ý nhỏ hoặc thay đổi cách sắp xếp ý cho phù hợp.
3. Luyện tập
- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- HS đọc đoạn văn cho bạn nghe.
- HS đọc bài trước lớp.
- GV nhận xét HS đọc bài, sửa lỗi.
- Tuyên dương, khích lệ HS
4. Vận dụng
- Giáo dục BVMT.
GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Qua bài đọc, em rút ra được điều gì ?
GDHS: trong cuộc sống cần phải có ước mơ
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	
- Hs tham gia chơi trò chơi

+ Các bạn nhỏ đang ở công xưởng xanh.
+ Các bạn nhỏ đang ở khu vườn kì diệu.

- Học sinh lắng nghe






- HS đọc đề.


+ Đề 1: Yêu cầu chúng ta dựa vào kịch bản “ Ở vương quốc Tương Lai”, hãy viết đoạn văn đó theo tưởng tưởng của em.

+ Đề 2: Yêu cầu chúng ta dựa vào kịch bản “ Ở vương quốc Tương Lai”, hãy viết đoạn văn về một em bé trong vở kịch đó theo tưởng tượng của em.
- HS lắng nghe




- HS làm bài.

- HS lắng nghe





- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS nêu ước mơ của mình cho bạn nghe
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



 
Công nghệ 
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA TRONG CHẬU (TIẾT 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Mô tả được các công việc chủ yếu để chăm sóc một số loại hoa phổ biến.
- Tự trồng và chăm sóc được một số loại hoa trong chậu.
- Có ý thức về an toàn sức khỏe, an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi trồng hoa trong chậu.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
+ GV chiếu hình ảnh cây hoa mười giờ, yêu cầu HS cho biết đây là cây gì?
+ Chúng ta trồng cây mười giờ như thế nào?
- GV nhận xét và dẫn vào bài học. 
2. Khám phá
Trồng và chăm sóc cây hoa mười giờ trong chậu
Công việc chuẩn bị trồng cây hoa mười giờ trong chậu. 
- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh của 3 thao tác chuẩn bị cây con hoa mười giờ để trồng trong chậu ở trang 31 SGK và mô tả từng thao tác theo trình tự. GV có thể giải thích thêm cho HS hiểu là đoạn cành hoa mười giờ tách từ cây mẹ đem trồng (giâm) vào giá thể đủ ẩm sẽ ra rễ và hình thành cây con.
- GV yêu cầu HS thảo luận: Kể tên các vật liệu, vật dụng và dụng cụ dùng để trồng cây hoa mười giờ trong chậu.

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.
- Nhận xét câu trả lời của HS và giúp HS hiểu rõ cần chuẩn bị các vật liệu, vật dụng và dụng cụ để trồng cây hoa mười giờ cũng giống như để trồng cây hoa cúc chuồn.
3. Thực hành
- Yêu cầu HS quan sát hình các thao tác trồng, chăm sóc hoa mười giờ ở trang 31, 32 SGK. GV lưu ý HS các thao tác trồng và chăm sóc hoa mười giờ tương tự như đối với hoa cúc chuồn.
- GV yêu cầu HS chuẩn bị đầy đủ mẫu vật thực hành, cùng bạn trồng và chăm sóc hoa mười giờ trong chậu.
- Sau khi kết thúc thực hành, GV yêu cầu HS làm vệ sinh sạch sẽ khu vực thực hành và cất dụng cụ đúng nơi quy định.
- Kết thúc hoạt động này, GV yêu cầu HS đọc thông tin trong Mục “Em có biết?” ở trang 33 SGK.
- GV cùng HS chốt kiến thức về cách trồng và chăm sóc cây hoa trong chậu ở trang 33 SGK.
4.Vận dụng
- Yêu cầu HS cùng người thân trong gia đình trồng và chăm sóc một loại hoa trong chậu mà HS ưa thích. Sau đó, chia sẻ với các bạn cách trồng và chăm sóc loại hoa đó.

	
- HS quan sát, trả lời. 

- HS trả lời theo hiểu biết. 






- HS quan sát hình và mô tả theo đúng trình tự thao tác chuẩn bị cây con hoa mười giờ để trồng trong chậu. 



- Các nhóm HS cùng thảo luận và viết ra giấy tên các vật liệu, vật dụng và dụng cụ dùng để trồng cây hoa mười giờ trong chậu. 
- Đại diện các nhóm trả lời.
- HS chia sẻ



- Quan sát hình các thao tác trồng, chăm sóc hoa mười giờ.  


- HS chuẩn bị đầy đủ mẫu vật thực hành, cùng bạn trồng và chăm sóc hoa mười giờ trong chậu.
- HS làm vệ sinh sạch sẽ khu vực thực hành và cất dụng cụ đúng nơi quy định.
- HS đọc thông tin trong Mục “Em có biết?”



- HS và người thân cùng lựa chọn một loại hoa ưa thích, tự lựa chọn vật liệu, vật dụng và dụng cụ phù hợp để trồng và chăm sóc cây hoa đó tại nhà.
- HS chia sẻ với các bạn cách trồng và chăm sóc loại hoa đó vào thời gian thích hợp.




Âm nhạc
GV chuyên soạn- giảng

Chiều
Tiếng Việt
TRAO ĐỔI : EM ĐỌC SÁCH BÁO
I. Yêu cầu cần đạt
- Biết cách giới thiệu câu chuyện ( hoặc bài văn, bài thơ, bài báo) đã đọc ở nhà về tình cảm họ hàng, làng xóm. Lắng nghe  bạn, biết ghi chép, nhận xét, đánh giá lời kể và ý kiến của bạn.
- Biết trao đổi cùng bạn một cách chủ động, tự nhiên, tự tin.
- Rèn nề nếp tự học, có thói quen tự đọc sách 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
-  GV tổ chức trò chơi: “Phóng viên ”
- Hình thức chơi: 1 HS sẽ lên làm phóng viên và hỏi các bạn dưới lớp:
+ Nêu tên một người họ hàng mà bạn yêu quý nhất ? vì sao ?
+ Nêu một câu thơ, hoặc ca dao tục ngữ nói về tình làng xóm?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Thực hành nói
* Hoạt động 1: Chuẩn bị
- HS đọc yêu cầu của bài tập 1 và bài tập 2 trong SGK.
- GV mời một số học sinh cho biết em sẽ kể chuyện gì ( hoặc đọc bài văn, bài thơ, bài báo gì), chuyện ( bài ) đó nói về ai.
- GV điều chỉnh nếu học sinh chọn câu chuyện hoặc bài văn, thơ chưa đúng chủ đề.
- Nhận xét học sinh
* Hoạt động 2: Giới thiệu và trao đổi
1: Giới thiệu và trao đổi trong nhóm.
- GV yêu cầu học sinh trao đổi nhóm đôi, nói cho bạn nghe về câu chuyện của mình theo gợi ý
+ Tên câu chuyện (hoặc bài thơ, bài văn) đó là gì? Tác giả là ai?
+ Nội dung chính của câu chuyện (hoặc bài thơ, bài văn) nói về điều gì?
+ Cảm xúc của em khi đọc câu chuyện (hoặc bài thơ, bài văn) đó thể nào?
- GV theo dõi, giúp đỡ HS trao đổi; khuyến khích các em trao đổi về câu 
2. Giới thiệu trước lớp
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
-Gọi 5 - 7 HS kết hợp giới thiệu và đọc hoặc kể lại câu chuyện (đọc bài thơ, bài văn) mà mình đã chọn.
(Cố gắng sắp xếp để có cả truyện kể, thơ (hoặc văn bản thông tin, văn bản miêu tả). 
- GV động viên HS kể; cho phép các em nhìn sách khi không nhớ một số chi tiết.
- GV và các bạn trong lớp nhận xét và khen ngợi bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương
3. Vận dụng
- GV cho Hs xem video một số câu chuyện, bài thơ, bài văn về tình làng nghĩa xóm
- GV trao đổi những về nội dung các câu chuyện, bài thơ, bài văn đó
- GV giao nhiệm vụ HS:  Về nhà kể lại câu chuyện, bài thơ, bài văn cho người thân nghe. 
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- HS tham gia chơi trò chơi

- HS trả lời

Ví dụ:  Bán anh em xa mua láng giềng gần
- Học sinh lắng nghe 



- 2 HS đọc yêu cầu bài tập.

· HS lần lượt giới thiệu về câu chuyện hoặc bài văn, bài thơ của mình.







- HS thực hiện.
- Làm việc theo nhóm đôi: Trao đổi với các bạn trong nhóm về nội dung câu chuyện mà mình thích nhất











5 -7 HS giới thiệu trước lớp
- Cả lớp nhận xét










- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi về câu chuyện được xem.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



 
Lịch sử- Địa lý
SÔNG HỒNG VÀ VĂN MINH SÔNG HỒNG (T2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử( tranh, ảnh…) trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng. Đề xuất ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn và phát triển giá trị sông Hồng. Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ,  khoa học.
- Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập.
-  Có ý thức trách nhiệm trong học tập, tôn trọng tập thể.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV giới thiệu bài học.
2. Luyện tập
Hoạt động 3: Chia sẻ thông tin về cách giữ gìn và phát huy giá trị sông Hồng (Cá nhân- nhóm- lớp)
- GV đọc câu hỏi.
+ Cho biết giá trị của sông Hồng?






+ Đề xuất một số biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị sông Hồng?


- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.
- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
3. Vận dụng
- Yêu cầu HS đóng vai hướng dẫn viên của một tàu du lịch trên sông Hồng hãy giới thiệu cho du khách một số giá trị mà sông Hồng mang lại cho con người.
	
- HS lắng nghe




- HS nghe.
+ Sông Hồng mang lại nhiều giá trị cho phát triển kinh tế và đời sống dân cư như: cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, giao thông đường thủy, nuôi trồng và khai thác thủy sản, phát triển du lịch…
- HS đề xuất các biện pháp giữ gìn: tuyên truyền người dân, tổ chức các tuyến du lịch trên sông…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm




- HS nêu theo ý  hiểu: 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	

Tăng cường Toán
LUYỆN TẬP: NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố cách nhân với số có hai chữ số. Vận dụng làm các bài toán liên quan.
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV yêu cầu HS nêu lại các tính
- GV nhận xét, giới thiệu bài
2. Luyện tập.
Bài 1: 
- GV cho HS làm bài ra nháp 
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
Bài 2:
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV yêu cầu HS làm bài ra vở ôli
- GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ bài toán trong thực tế
- GV nhận xét đánh giá
	
- HS nêu
- HS lắng nghe 


- HS làm bài ra nháp 
- Đại diện HS trình bày kết quả trước lớp
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu của bài. 
- HS làm bài ra vở oli
- HS đổi vở kiểm tra kết quả
- Đại diện HS trình bày kết quả trước lớp
- HS lắng nghe

- HS lấy ví dụ



Ngày soạn: 28/11/2023
Ngày dạy: 6/12/2023
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023
Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ 
I. Yêu cầu cần đạt
- Tìm được tính từ trong đoạn văn, xếp được tính từ vào nhóm thích hợp. Viết được đoạn văn có tính từ theo yêu cầu. Viết được một số câu văn bước đầu có từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm.
- Vận dụng được kiến thức đã học về tính từ để viết những câu văn miêu tả.
- Phẩm chất chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, yêu quý họ hàng.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho học sinh vừa múa, vừa hát bài: Chị ong nâu.
+ Bài hát chị ong nâu có những tính từ nào ?
- GV nhận xét – tuyên dương.
- Giới thiệu bài: Tuần trước các em đã được học ý nghĩa của tính từ. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về tính từ.
2. Khám phá
* Hoạt động 1: Tìm tính từ trong đoạn văn.
- GV mời 1 HS đọc bài tập 1.
- GV yêu cầu HS đọc thầm, thảo luận nhóm 6, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành bài tập.
- GV kiểm tra, hỗ trợ các nhóm.
- Đại diện 2 nhóm trình bày, lớp nhận xét.
- Các tính từ trong đoạn văn là: đẹp, nhẹ, lạnh, hối hả, chắc, đầy, cao lớn, sừng sững, xanh, chắc, khoẻ, to, chất phác, giản dị, giản dị, thân mật.
Hoạt động 2: Xếp các tính từ  vào nhóm thích hợp: 
- GV mời một HS đọc yêu cầu trước lớp.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- GV yêu cầu đại diện 2-3 nhóm trả lời.
- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có) và nêu đáp án đúng:
+ Tính từ chỉ hình dáng: cao lớn, sừng sững, to
+ Tính từ chỉ tính cách: chất phác, giản dị, thân mật
+ Tính từ chỉ tính chất: đẹp, nhẹ, lạnh, hối hả, chắc, đầy, khoẻ
+ Tính từ chỉ màu sắc: xanh.
 Hoạt động 3: Viết đoạn văn (BT 3)
Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn từ 4-5 câu về một người họ hàng của em, trong đó có sử dụng ít nhất 3 tính từ.
- GV giao nhiệm vụ cho viết đoạn văn vào vở
 -Trình bày đoạn văn đã viết trước lớp. 
- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), giúp HS hoàn chỉnh đoạn văn.
3. Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ đặt một câu nói về người thân của mình có sử dụng tính từ.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	
HS vừa hát vừa múa.
- Nghe và cảm nhận
+ 2-3 HS trả lời: nâu nâu, nhanh, chăm, lười...







- 1 HS đọc BT 1; cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận nhóm 6.



- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các HS khác nhận xét, góp ý.






-1 HS đọc ,cả lớp đọc thầm theo.


- HS trình bày















Làm bài các nhân vào vở 

- HS nói trước lớp
VD: Mẹ em rất xinh đẹp
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.




Toán
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
	- Thiện được phép chia cho số có nhiều chữ số cho số cố một chữ số. Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan.
	- Trao đổi, chia sẻ nhóm về cách thực hiện phép chia. Đề xuất được các tình huống sử dụng phép chia số của nhiều chữ số cho một số để giải quyết vấn đề trong thực tế.
		- Yêu thích môn học, sáng tạo, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Hát khởi động theo nhạc.
- GV giới thiệu bài mới.
2. Luyện tập, thực hành
Bài 3. HS trao đổi nhóm 2 thực hiện vào nháp và ghi KQ vào vở BT toán.
- Yêu cầu HS đọc bài tập 3
- GV giao nhiệm vụ: trao đổi nhóm 2 thực hiện phép tính ra nháp (nếu cần) rồi ghi KQ vào vở BT toán.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi
- Yêu cầu HS đại diện các nhóm trình bày
- Khi thực hiện thử lại bằng phép nhân con làm thế nào?
- GV gọi HS nhận xét bài làm của 3 nhóm đại diện.
- Bài 3 đã rèn cho các con các kĩ năng nào?
Bài 4. 
- Yêu cầu HS đọc bài tập 4
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì? 
- Để tìm sau khi đổ mỗi bể có chứa bao nhiêu lít xăng con làm như thế nào?
- GV nhận xét, yêu cầu HS làm bài.
- Yêu cầu HS trình bày
- Bài 3 đã rèn cho các con các kĩ năng nào?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa.
- GVKL về việc tại sao lại cấm lửa ở cây xăng, liên hệ phòng cháy chữa cháy.
3. Vận dụng
Bài 4. HS thảo luận N2 rồi làm bài vào vở.
- Gọi HS đọc bài 5.
- Gv yêu cầu HS nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì và cùng thảo luận cách làm bài.
- Chữa bài.
+ Gọi một nhóm trao đổi và chia sẻ trước lớp.
+ Yêu cầu nhóm đó 1 bạn trình bày bài làm và 1 bạn nêu cách thực hiện phép chia 
+ GV yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét chốt đúng sai, yêu cầu HS chữa bài (nếu làm sai)
- Khai thác:
+ Vậy thực tế sẽ cần bao nhiêu hộp để xếp hết số cốc trên? Vì sao?
- Em hãy nêu một tình huống trong thực tế liên quan đến phép chia đã học rồi chia sẻ với cả lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học
* Củng cố dặn dò:
- Qua bài học ngày hôm nay, các con biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính các con cần lưu ý điều gì?
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
	
- Hát theo nhạc.
- Lắng nghe.



- HS đọc
- HS lắng nghe nhiệm vụ của mình.


- HS thảo luận, nói cách làm với bạn
- HS trình bày
- HS nêu: Để thử lại con lấy thương nhân với số chia. 
- HS nhận xét

- HSTL.


- Học sinh đọc bài
- HS nêu
- HS trả lời

- HS làm bài, 1HS làm bài phiếu to.

- HS trình bày. HS nhận xét, bổ sung
- HS trình bày
- HSTL: Kĩ năng chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số vào giải bài toán.
- HS nhận xét






- HS đọc
- HS thực hiện trao đổi trước lớp

- Học sinh giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 
- HS nêu





- HS trả lời

- HS nêu

- HS lắng nghe



Khoa học
VẬT DẪN NHIỆT TỐT VÀ VẬT DẪN NHIỆT KÉM (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được một số vật dẫn nhiệt tốt và một số vật dẫn nhiệt kém. Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật (dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém).
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. Thực hành thí nghiệm đơn giản tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật. 
- Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận khi làm thí nghiệm, biết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập (Theo yêu cầu).
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho cả lớp hát bài hát.
- GV chiếu hình ảnh 1 và đặt câu hỏi: Quai ấm trong hình 1 được bọc nhựa có tác dụng gì? Vì sao?
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình và chưa cần chốt ý kiến đúng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài 12 - Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém.
2. Khám phá
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém.
 Cách thức thực hiện:
* Hoạt động thí nghiệm:
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, làm thí nghiệm.
- Yêu cầu nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên trong nhóm.
- 1 HS đọc cách tiến hành thí nghiệm.
- Gọi 1-2 HS dựa đoán kết quả trước khi thực hiện thí nghiệm.
- GV lưu ý HS: Khi làm thí nghiệm, cần cẩn thận để tránh bị bỏng.
- Lớp trưởng phát phiếu nhóm.
- Sau 10 phút, GV gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
- Nhận xét chéo, bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác, chốt nhận xét đúng.
- GV đặt thêm 1 số câu hỏi cho HS.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
* Hoạt động thảo luận, chia sẻ:
- GV yêu cầu 1 HS đọc câu hỏi đầu trang 49.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn trong thời gian 3 phút.
- Gọi đại diện nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét chung.
* Hoạt động thực hành thí nghiệm:
- GV yêu cầu tổ trưởng báo cáo sự chuẩn bị của HS đã dặn chuẩn bị từ tiết trước. Mỗi bạn cùng bàn sẽ phân công mang 1 cái ly nhựa hoặc ly i nốc và 1 bình giữ nhiệt chứa nước ấm ( nước đá).
- GV lưu ý: Khi các em thực hiện cần đổ nước vào hai cốc có lượng bằng nhau, thời điểm xác định sự thay đổi nhiệt độ của hai cốc cùng lúc.
- GV gọi 2-3 nhóm lên chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét.
* Hoạt động trò chơi: 
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh - ai đúng”. 
- GV mời quản trò lên điều khiển lớp.
- Quản trò mời các đội nhận xét kết quả tham gia.
- GV nhận xét, khen thưởng.
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ: (2 phút)
- Ôn tập kiến thức đã học.
- Đọc và chuẩn bị trước bài: Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém tiết 2
	

- HS hát.
- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời câu hỏi mở đầu.






- HS theo dõi, ghi bài mới.
 
 
- HS hoạt động nhóm.


- Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị, báo cáo.
- 1 HS đọc.
- HS dự đoán kết quả.




- Nhóm trưởng nhận phiếu học tập.
- Các nhóm thực hành thí nghiệm, ghi vào phiếu học tập.
- Đại diện nhóm lên báo cáo.

- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.



- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm đôi. 

- Các nhóm lên chia sẻ, nhận xét


- Tổ trưởng kiểm tra báo cáo.




- HS  thực hiện.




- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe.
- Quản trò lên điều khiển lớp
- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
 

- HS chú ý, thực hiện theo yêu cầu của GV.



Ngày soạn: 28/11/2023
Ngày dạy: 8/12/2023
Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023
Toán
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 1 )
I. Yêu cầu cần đạt
		- Biết cách tính và thực hiện tính được tính chia cho số có hai chữ số, trong đó học sinh hình thành được kĩ năng “Ước lượng thương” (thông qua thao tác “Làm tròn và dự đoán thương”). Vận dụng được vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
		- Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
		- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân. Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi. 
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 
- GV đưa các thẻ phép tính chia nhẩm cho 10, 100, 1000,…và các kết quả, học sinh sẽ ghép nối giữa các kết quả và phép tính. 
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc. 
- GV giới thiệu bài. 
2. Khám phá
- GV yêu cầu HS quan sát tranh.
- Gọi HS nêu bài toán
- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, tìm cách tính
- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày
- GV hướng dẫn từng bước chia:
+ Đặt tính
+ Chia theo thứ tự từ trái sang phải
- GV viết phép chia, gọi HS thực hiện chia
- GV hướng dẫn từng bước: Việc thực hiện phép chia 76 : 19 tương tự như trả lời câu hỏi: “ 76 gấp mấy lần 19?. Vì vậy chúng ta cần ước lượng thương.
+ Để ước lương thương ta thông qua thao tác nào đã học? 
- GV yêu cầu HS nêu cách làm tròn
- GV nhận xét, tuyên dương HS, lưu ý HS khi chia cho số có hai chữ số các con cần biết “Làm tròn và dự đoán thương”.
- GV nêu phéo tính khá để HS thực hiện bảng con: 79 : 36 =? 
- GV: Chúng ta cần lưu ý với số dư của phép chia cho số có hai chữ số?
3. Luyện tập
Bài 1. 
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm bài, trình bày bài trong nhóm 2
- Yêu cầu HS làm bảng con
- Giáo viên nhận xét, lưu ý cho học sinh chú ý các thao tác cơ bản trong quá trình chia.
Bài 2. 
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm bài, trình bày bài trong nhóm 2
- Yêu cầu HS làm bảng phụ
- GV tổ chức chữa bài, yêu cầu HS nêu cách ước lượng thương ở một số phép tính như 77: 18; 64 : 32
- Giáo viên yêu cầu HS nêu cách làm tròn
- Giáo viên nhận xét, lưu ý cho học sinh chú ý các thao tác cơ bản trong quá trình chia.
	

- Các nhóm tổ cử người đại diện tham gia, mỗi nhóm 6 bạn, cùng thi đua.



- HS ghi tên bài vào vở.


- HS quan sát tranh
- HS nêu
- HS thảo luận nhóm đôi


- Đại diện nhóm trình bày cách chia

- HS lắng nghe

- Thông qua cách làm tròn 
- HS nêu.

- HS tiếp tục nêu các bước chia.
- HS làm bảng con
- 1HS trình bày cách chia.
- Ở mỗi lượt chia số dư luôn phải nhỏ hơn số chia









- HS đọc bài.
- HS làm bài vào vở
- Nhóm 2 trao đổi, nói cách làm cho bạn nghe. 
- 4HS làm bảng con, chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.


- HS đọc bài
- HS làm bài vào vở
- Nhóm 2 trao đổi, nói cách làm cho bạn nghe. 
- 4HS làm bảng con, chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.
- HS nêu

- HS nêu cách làm tròn để ước lượng thương.





Hoạt động trải nghiệm (theo chủ đề)
Sinh hoạt theo chủ đề: ỨNG XỬ VĂN HÓA NƠI CÔNG CỘNG
I. Yêu cầu cần đạt
- Khảo sát, đánh giá được thực trạng nơi công cộng. Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm. Vận dụng vào thực tiễn: Biết nhận xét cách ứng xử văn hóa ở trường, lớp để tham gia ứng xử văn hóa tốt.
- Biết khảo sát, đánh giá thực tế về ứng xử văn hóa nơi em học tập. Thông qua việc đánh giá, khảo sát ứng xử văn hóa, có kế hoạch tham gia ứng xử văn hóa nơi công cộng.
- Thông qua hoạt động khảo sát ứng xử văn hóa, biết yêu quý thầy cô, yêu bạn bè, mọi người xung quanh và yêu bản thân. Chia sẻ về những hành vi văn hóa nơi công cộng mà bản thân và mọi người đã thực hiện. Tham gia khảo sát trung thực, đảm bảo đúng yêu cầu của thầy, cô.
* ATGT: Giáo dục HS chấp hành luật ATGT.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức múa hát bài “ Tiếng hát bạn bè mình” – Nhạc và lời Lê Hoàng Minh để khởi động bài học. 
- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá:
Hoạt động 1: Chia sẻ hành vi văn hóa nơi công cộng.
+ Làm việc nhóm: 
- GV chia lớp thành các nhóm (từ 4-6 HS). 
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận và kể cho nhau nghe về những hành vi văn hóa nơi công cộng mà mình đã thực hiện
- GV theo dõi, hỗ trợ HS.
+ Chia sẻ trước lớp:
- Kết thúc thời gian thảo luận, GV mời các nhóm lên chia sẻ về các hành vi văn hóa nơi công cộng mà các bạn trong nhóm đã thực hiện.
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận.
3. Luyện tập.
* Hoạt động 2: Xây dựng Quy tắc ứng xử nơi công cộng.
* Làm việc nhóm:
- GV chia lớp thành các nhóm (có thể là các nhóm đã chia ở Hoạt động 1).
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận để xây dựng Quy tắc ứng xử nơi công cộng theo gợi ý:
+ Kể tên những địa điểm công cộng xung quanh em.
+ Xác định những hành vi nên làm và không nên làm ở nơi công cộng.
+Trình bày lên giấy thành Quy tắc ứng xử nơi công cộng.
+ Trang trí cho bản Quy tắc ứng xử nơi công cộng thật sinh động.
*Làm việc cả lớp:
- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ  Quy tắc ứng xử nơi công cộng trước lớp.
- GV tổng kết hoạt động và đưa ra kết luận.
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận.
4. Vận dụng 
- GV mời học sinh thảo luận nhóm 4, cùng nhau nghiên cứu và đưa ra ý tưởng xây dựng cách ứng xử văn hóa nơi công cộng.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tổng hợp ý kiến và tuyên dương (Những ý kiến hay, phù hợp GV có thể lên kế hoạch để HS thực hiện dưới sự hỗ trợ của giáo viên)
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
- GV hướng dẫn HS tự giác thực hiện hành vi văn hóa nơi công cộng trong cuộc sống.
	
- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.
- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS lắng nghe.







- HS lắng nghe nhiệm vụ.
- HS chia các nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí và tiến hành.

- HS nói về cảm xúc của mình khi thực hiện những hành vi văn hóa đó.
- Các nhóm làm việc nghiêm túc. Ghi đầy đủ các nội dung vào phiếu.


- Các nhóm nối tiếp chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét.


- HS tạo nhóm, làm việc theo yêu cầu, chú ý gợi ý của GV.






- Các nhóm tổng hợp kết quả.
- Lần lượt các tổ trưởng báo cáo kết quả của nhóm mình.
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét về nội dung và hình thức trình bày của nhóm bạn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS thảo luận, và đưa ra sáng kiến để xây dựng ứng xử văn hóa nơi công cộng.

- Các nhóm trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



Chiều
Tiếng Việt
GÓC SÁNG TẠO: TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM
I. Yêu cầu cần đạt
- HS biết viết đoạn văn về một người họ hàng hoặc một việc tốt mà HS đã làm để giúp đỡ hàng xóm. Bài viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Có thể dán hình, vẽ, tô màu, trang trí cho bài viết. Viết được đoạn văn có một số từ ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi tả, bước đầu biết thể hiện cảm xúc trong đoạn văn.
- Biết giới thiệu và bình chọn bài viết hay với các bạn trong nhóm, lớp)
- Yêu quý, tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới 
2. Luyện tập
Hoạt động 1: Viết đoạn văn, trang trí bài viết ( bài tập 1)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT 1.
- Dựa vào nội dung gợi ý trong SGK, 2 bạn cạnh nhau sẽ trao đổi về đề viết mình lựa chọn.
- HS trình bày bằng miệng đề mình sẽ viết.
- HS làm việc cá nhân.
- Viết đoạn văn vào phiếu học tập hoặc vở ô ly.
- Trang trí bài viết.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
- Hoàn thiện bài làm.
Hoạt động 2: Giới thiệu và bình chọn bài viết hay ( bài tập 2)
- Một số HS báo cáo kết quả.
- GV có thể trình chiếu bài làm của học sinh lên.
- GV khen ngợi, biểu dương HS.


3. Vận dụng
- GV tổ chức cho HS chia sẻ những điều đã học được sau bài học
- GV nhận xét tiết học, tinh thần học tập của HS. Dặn dò các em chuẩn bị bài sau.
	
- HS hát




- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận.


- 2HS trình bày.






- HS báo cáo kết quả


- HS bình chọn những bài viết hay, trình bày đẹp.
- HS gắn sản phẩm lên góc sáng tạo của lớp/tổ




Tin học
GV chuyên soạn giảng

Hoạt động trải nghiệm- TĐ Thư viện
Sinh hoạt cuối tuần: THỰC HÀNH ỨNG XỬ VĂN HÓA
I. Yêu cầu cần đạt
- HS thiết kế được tranh tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa nơi công cộng. Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Có khả năng tự thiết kết tranh tuyên truyền cách ứng xử văn hóa. Thiết kế tranh sáng tạo, độc đáo và có ý nghĩa. Biết hợp tác với bạn trong làm việc nhóm về  thiết kết tranh tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa.
- Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm. Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
* ATGT: Giáo dục HS chấp hành luật ATGT.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mời học sinh quan sát một số tranh ảnh về ứng xử văn hóa
- Mời học sinh nhận xét và so sánh giữa hai loại tranh. Đưa ra ý kiến của mình sau khi quan sát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Sinh hoạt lớp
+ Làm việc nhóm:
- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV tổ chức cho HS quan sát tranh trong SGK trang 41 và mô tả nội dung tình huống. 
- Các nhóm thảo luận theo những nội dung gợi ý sau:
+ Kể về hành động và việc làm của các bạn trong mỗi tình huống. 
+ Phân tích về hành vi và cách ứng xử của các bạn trong tình huống là nên hay không nên. 
+ Đưa ra ý kiến của bản thân để điều chỉnh hành vi của các bạn trong mỗi tình huống. 
- Các nhóm thống nhất cách xử lí và chuẩn bị đóng vai để thực hành ứng xử văn hóa nơi công cộng trong các tình huống.
+ Làm việc cả lớp:
- GV mời một số nhóm đóng vai thực hành ứng xử văn hóa nơi công cộng trong các tình huống.
- Các nhóm khác nhận xét về cách xử lí của nhóm bạn, đưa ra cách xử lí của nhóm mình nếu khác nhóm bạn.
- HS chia sẻ bài học rút ra được sau khi đóng vai xử lí tình huống.
2. Sinh hoạt cuối tuần:
* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
3. Vận dụng 
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chia sẻ những thành quả đã cùng bạn thực hiện được.
+ Chia sẻ mhững sáng kiến của bản thân trước lớp về cách ứng xử nơi công cộng.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Cả lớp quan sát tranh.


- Một số HS nhận xét và đưa ra ý kiến (đồng tình hay không đồng tình,...)

- HS lắng nghe.







- HS làm việc theo nhóm, thảo luận theo tình huống.







- Các nhóm ghi các ý đã thảo luận để chuẩn bị trình bày trước lớp.



- HS Đóng vai thực hành.

- Các nhóm nhận xét.
- HS nhận xét về vai diễn và cách xử lí tình huống.





- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.




- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
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Đoàn Văn Huấn.
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